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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu 

*Về dự toán mua sắm 

- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm tăng cường cơ sở vật chất Trường Tiểu 
học An Viên năm 2025  . 

- Chủ đầu tư: Trường Tiểu học An Viên . 
- Nguồn vốn: Thông báo số 57/TB-TCKH-TCKH ngày 16/01/2025 của 

Phòng Tài chính – Kế hoạch Huyện Tiên Lữ V/v giao dự toán ngân sách nhà 
nước năm 2025. 

- Địa điểm, quy mô thực hiện: Trường Tiểu học An Viên . 
* Về gói thầu: 
- Chủ đầu tư: Trường Tiểu học An Viên    
- Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Mua sắm tăng cường cơ sở vật chất 

Trường Tiểu học An Viên năm 2025 . 
- Nguồn vốn: Thông báo số 57/TB-TCKH-TCKH ngày 16/01/2025 của 

Phòng Tài chính – Kế hoạch Huyện Tiên Lữ V/v giao dự toán ngân sách nhà 
nước năm 2025. 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước, không 
sơ tuyển, qua mạng 

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ 
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III/2025. 
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 9/2025 
- Loại hợp đồng: Trọn gói 
- Thời gian thực hiện gói thầu: 15 ngày. 
- Địa điểm thực hiện: Trường Tiểu học An Viên  
- Nội dung chủ yếu của gói thầu: cung cấp máy tính, màn hình hiển thị, 

bàn ghế, bảng di động lên xuống đa năng. 
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 
1.2.1 Yêu cầu chung 

Cung cấp các tài liệu chứng minh về tính hợp lệ của hàng hoá: 

Một trong các tài liệu: Catalogue hoặc Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất 
hoặc đơn vị nhập khẩu hoặc đại lý phân phối chính thức tại Việt Nam đáp ứng 
yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT. Nếu Catalogue, tài liệu kỹ thuật không có đầy đủ 
thông số theo yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu phải có xác nhận về thông số 
kỹ thuật hàng hoá của nhà sản xuất hoặc đơn vị nhập khẩu hoặc nhà phân phối 
chính thức tại Việt Nam để chứng minh.  

- Hàng hoá nhập khẩu: Cam kết cung cấp Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O); 
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Cam kết cung cấp Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa (C/Q) hoặc các giấy tờ 
có tính chất và giá trị tương đương khác đáp ứng yêu cầu E-HSMT khi cung cấp 
hàng hóa (không bao gồm phụ kiện). 

- Hàng hoá sản xuất, gia công trong nước hoặc hàng hoá sản xuất, gia công 
ở ngoài nước nhưng đã được chào bán tại Việt Nam phải có đầy đủ các tài liệu 
chứng minh sự đáp ứng của hàng hoá theo yêu cầu của E-HSMT.  Đóng gói, vận 
chuyển và lưu kho: Hàng hóa phải được bảo vệ một cách thích hợp chống các hư 
hỏng có thể xảy ra khi vận chuyển, lưu kho từ nơi sản xuất đến bên mua, đóng 
gói nguyên đai nguyên kiện. 

1.2.1. Yêu cầu kỹ thuật cụ thể 

Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật dưới 
đây để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu 
có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương 
hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có 
tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng "tương đương" hoặc 
"ưu việt hơn" sovới các yêu cầu tối thiểu. 

Bảng tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa theo các tiêu chuẩn sau đây: 

STT 
Danh mục hàng 

hóa 
Thông số kỹ thuật tối thiểu  

1 
Màn hình hiển 

thị 

Năm sản xuất: 2024-2025 
Màn hình + phần mềm 
Kích thước: ≥ 65 inch 
Tiêu chuẩn màn hình  
Màn hình thiết kế 3 cạnh tràn viền 
Màn hình  LED 4K với hệ thống đèn LED toàn màn hình.   
Tiêu chuẩn 4K Ultra HD đạt độ phân giải 3,840 x 2,160  
Góc nhìn: 150/160 (CR>10) 
Độ tương phản: ≥ 4000:1 
Chức năng ALLM tự động chuyển đổi giữa chế độ độ trễ 
thấp và chế độ chất lượng hình ảnh cao tùy thuộc vào 
nguồn ngõ vào. 
Cáp nguồn VVR có sẵn 
Công nghệ hình ảnh:  
Đạt tiêu chuẩn truyền hình kỹ thuật số DVB-T2 
Thời gian phản hồi của màn hình: 8ms 
Độ sáng: 300+/-10% cd/m2  
High Dynamic Range (HDR) chuẩn Dolby Vision 
Chất lượng hình ảnh chuẩn 4K Ultra HD tích hợp tính 
năng HDR10 tăng cường dãy tương phản và màu sắc. 
Công nghệ Motion Enhancement nâng cấp chất lượng các 
hình ảnh chuyển động.  
Công nghệ DNR giảm nhiễu kỹ thuật số (digital noise) 
trong hình ảnh. 
Công nghệ âm thanh:  
Hệ thống âm thanh vòm theo tiêu chuẩn Dolby Atmos. 
7 chế độ âm thanh (Tùy chọn cho người dùng/ Tiêu chuẩn/ 
Sống động/ Thể thao/ Xem phim/ Nghe nhạc/ Xem tin tức)  
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STT 
Danh mục hàng 

hóa 
Thông số kỹ thuật tối thiểu  

Công suất loa: 20W 
Các tính năng thông minh: 
Hệ điều hành Android 11 
Hỗ trợ Google Home 
Cửa hàng phần mềm Google Play được cài đặt sẵn.  
Tích hợp chức năng Google Assistant hỗ trợ tìm kiếm 
bằng giọng nói với tùy chỉnh bộ lọc tìm kiếm an toàn cho 
phép chặn theo từ khóa.  
Chức năng phản chiếu Chromecast được tích hợp sẵn giúp 
phản chiếu nội dung từ điện thoại sang tivi.  
Ứng dụng MMP tích hợp sẵn trên tivi giúp hiển thị video, 
hình ảnh, âm thanh, văn bản qua kết nối USB.  
Hỗ trợ công nghệ DRM Wideline L1, Playready 3.0 
Các kết nối:  
HDMI: ≥ 4 cổng phiên bản 2.0 tương thích chuẩn 4K, tích 
hợp tiêu chuẩn mã hóa HDCP 2.2 (1 cổng đạt chuẩn 
eARC). 
USB: ≥ 2 cổng phiên bản 2.0 (5V/ 500mA), có hỗ trợ kết 
nối ổ cứng ngoài. 
Đầu vào AV: ≥ 1 (mini composite) 
Đầu vào Ethernet LAN: ≥ 1 (cáp RJ45) 
Đầu ra âm thanh kỹ thuật số: ≥ 1 
Đầu vào tai nghe: ≥ 1 
Đầu vào RF: ≥ 1 
Kết nối Bluetooth: có sẵn (chuẩn BT5.1) 
Kết nối Chromecast: có sẵn  
Wi-Fi: tiêu chuẩn ≥ 2.4+5Ghz 
Các tiện ích khác:  
Kết nối USB có thể hiển thị hình ảnh, phát nhạc và video 
theo tiêu chuẩn 4K. 
Tùy chỉnh thời gian tự động tắt nguồn khi không có tín 
hiệu.  
Tự động chờ khi TV không hoạt động.  
Ngôn ngữ hiển thị: đa ngôn ngữ theo chuẩn của Google. 
Chế độ tiết kiệm năng lượng khi chọn Eco setting.  
Chức năng kiểm soát điện tử tiêu dùng CEC (tự động tắt / 
bật nguồn các thiết bị qua cổng kết nối HDMI) 
Ứng dụng, phần mềm E-Learning tích hợp (Bản quyền, 
Có chứng nhận quyền tác giả): 
Tính năng quản trị trên Web của giáo viên: 
Quản lý thông tin lớp học: Cho phép người quản lý theo 
dõi thông tin của khoá học lớp học 
Quản lý nhóm nội dung lớp học: Quản trị khóa học có thể 
thiết lập nội dung lớp học từ kho học liệu và khung 
chương trình đào tạo có trước. 
Quản lý nội dung Scorm, Video, Text/html, Link, 
Document, Hình ảnh, Bài kiểm tra/ thi trực tiếp từ kho cho 
lớp học. 
Cho phép quản lý lớp học và tài liệu sử dụng: Thêm mới, 
chỉnh sửa các học liệu dạng Scorm, Video, Text/html, 
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STT 
Danh mục hàng 

hóa 
Thông số kỹ thuật tối thiểu  

Link, Document, Hình ảnh, Bài kiểm tra/ thi trực tiếp cho 
lớp học khi chưa có học viên tham gia 
Tính năng sử dụng chung trên Smart TV, Thiết bị 
Android, Thiết bị IOS, Web: 
Đăng nhập trên thiết bị: Cho phép người dùng đã có tài 
khoản đăng nhập vào hệ thống trên Smart TV, Thiết bị 
Android, Thiết bị IOS và trên Web. 
Khai thác thông tin khóa học: Chức năng cho phép học 
viên xem sơ lược các thông tin cơ bản của khóa học: Mô 
tả khóa học, Khung đào tạo và các tài liệu có thể được sử 
dụng. 
Học viên xem được tài liệu tham khảo, Các bình luận, 
đánh giá về khóa học... 
Xem trạng thái hoàn thành của từng nội dung trong khóa 
học: Hệ thống hiển thị % hoàn thành của người dùng đối 
với từng học liệu, tài liệu.  
Khai thác nội dung bài giảng Video, Scorm/ xAPI trên 
thiết bị: Hệ thống hỗ trợ các loại bài giảng đa dạng: 
Youtube, Scorm. 
Làm bài kiểm tra trong khóa học: Cho phép học viên làm 
bài kiểm tra trong quá trình học tập. Từ đó là tiền đề để hệ 
thống đánh giá học viên. 
Khai thác thư viện tài liệu tham khảo: Học viên / Giáo 
viên có thể mở, tương tác với tài liệu, học liệu mà giáo 
viên đã tải lên sẵn và trong kho dữ liệu đã được chia sẻ từ 
nhiều đơn vị. 
Tài liệu tiếng anh tham khảo: 
Bổ trợ thêm về từ vựng qua hệ thống bài tập phong phú. 
Giọng nói được ghi âm chuẩn Anh – Anh. 
Cung cấp hệ thống bài tập được thiết kế thông minh với 
nhiều dạng bài tập như: Kéo thả, điền từ vào ô trống, chọn 
đáp án đúng, trò chơi giải ô chữ, sắp xếp lại thứ tự của từ 
hoặc câu, luyện viết, khoanh tròn đáp án, viết lại câu cho 
đúng… 
Thông số khác: 
Công suất tiêu thụ (W): 
Công suất: 170W 
Chế độ chờ: <0.5W 
Tiêu chuẩn chất lượng: 
Sản phẩm đạt chứng nhận: 
Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 
Đạt tiêu chuẩn ISO 14001:2015 
Đạt tiêu chuẩn TCVN 9536:2012, TCVN 9537:2012 
Phụ kiện: Dây HDMI 10m và giá treo 
Bảo hành: ≥ 12 tháng 
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STT 
Danh mục hàng 

hóa 
Thông số kỹ thuật tối thiểu  

2 Máy tính 

Năm sản xuất: 2024-2025 
Bộ xử lý: Intel® Core™ ≥ i3-12100 Processor 
3.3 GHz (up to 4.3 GHz), 12MB Cache, 4 Core 8 Thread, 
Socket FCLGA1700 (Alder Lake) 
Bảng mạch chủ:  Intel® H610 Chipset  
Cổng kết nối: 
+ Intel® Socket LGA1700 for Intel® Core™ 14th & 13th 
Gen Processors, Intel® Core™ 12th Gen, Pentium® Gold 
and Celeron® Processors* 
+ Bộ nhớ mở rộng: Supports Dual Channel DDR4 1866/ 
2133/ 2400/ 2666/ 2933/ 3200 Non-ECC 
2 x DDR4 DIMM Memory Slot, Max. Supports up to 
64GB Memory, Hỗ trợ tăng tốc bộ nhớ XMP  
+ Khe cắm mở rộng: ≥ 1 x PCIe 4.0 x16 Slot, ≥ 1 x PCIe 
x1 Slot 
+ Cổng kết nối phía sau: ≥ 2 x USB 3.2, ≥ 2 x USB 2.0, ≥ 
1 x PS/2 Keyboard, ≥ 1 x PS/2 Mouse, ≥ 1 x VGA, ≥ 1 x 
HDMI, ≥ 1 x DisplayPort, ≥ 1 x LAN (RJ45), ≥ 3 x Audio 
jack(s) 
+ Cổng kết nối bên trong: ≥ 4 x SATA 6Gb/s, ≥ 1 x M.2 
(M Key) Socket, ≥ 1 x M.2 Socket Wi-Fi & Bluetooth, 
supports 2 x USB 3.2, supports 2 x USB 2.0, 1 x COM, 1 
x TPM, 1 x Front Panel Audio, 1 x System Panel (Power, 
Led), 2 x System Fan, 1 x Clear CMOS 
Bộ nhớ: ≥ 8GB DDR4 Bus 3200Mhz 
Ổ cứng: SSD ≥ 256GB M.2  
Giao tiếp mạng: Realtek 10/100/1000 Mbs 
Cạc màn hình (Onboard): Intel® UHD Graphics 730 
Cạc âm thanh (Onboard): Realtek® ALC897 Codec 7.1-
Channel High Definition Audio 
Vỏ máy & Nguồn: Case– Nguồn ATX550W: 
+ Cổng kết nối mặt trước: ≥ 2 cổng âm thanh vào - ra, ≥ 1 
x USB 3.0, ≥ 2 x USB 2.0 
+ Kiểu dáng: Có tay xách di động 
Bàn phím & Chuột: Bàn phím & Chuột quang có dây  
Màn hình: ≥ 21.5" VA LED (1920*1080@100Hz) - công 
nghệ Less Blue Light 
Kích cỡ màn hình: ≥ 21.5". Loại màn: VA (góc nhìn rộng 
hơn, màu sắc trung thực hơn), Anti-glare (chống chói, 
chống mỏi mắt). Độ sáng: ≥ 250 cd/m². Tỷ lệ khung hình: 
≥ 16:9. Tỷ lệ tương phản: ≥ 200.000.000:1 (DCR). Thời 
gian phản hồi: ≥ 5ms. Góc nhìn: R/L 178 (Typ.), U/D 178 
(Typ.). Độ phân giải: Full HD ≥ 1920*1080@100Hz. Hỗ 
trợ màu: ≥ 16.7M. Tích hợp loa: công suất 6W Cổng kết 
nối: VGA, HDMI, audio out. Nguồn điện: Input AC 100-
240V, Output 12V, công suất (chế độ chờ) ≤0.5W. Tính 
năng đồng bộ: FreeSync. 
Hệ điều hành:Windows 11 Pro (Bản quyền) - Có tài liệu 
chứng minh bản quyền Windows được cung cấp từ chính 
hãng Microsoft cho chính thương hiệu máy tính 
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STT 
Danh mục hàng 

hóa 
Thông số kỹ thuật tối thiểu  

Máy tính thương hiệu Việt Nam được sản xuất trên dây 
chuyền công nghiệp đạt tiêu chuẩn: 
+ Chứng nhận Hệ thống ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; 
ISO 45001:2018; ISO 27001:2022; ISO 17025:2017  
+ Công bố Hợp Quy QCVN 118:2018/BTTTT; QCVN 
132:2022  
+ Máy tính đạt chuẩn HSNL TCVN 13371:2021 và 
11847:2017; 
 Màn hình đạt chuẩn HSNL TCVN 9508:2012 
Bảo hành: ≥ 12 tháng 

3 Bàn ghế học sinh 

Năm sản xuất: 2024-2025 
*Phần khung: 
Khung bàn làm bằng thép hộp sơn tĩnh điện, chân trụ chính của 
bàn hộp 25x50mm ±2mm, các giằng còn lại hộp 25x25mm 
±2mm. 
Khung ghế làm bằng thép sơn tĩnh điện hộp 20x20mm ±2mm 
Bàn sử dụng chắn cặp bằng sắt. 
Các hồi bàn và khung giằng liên kết bằng ốc lục giác. 
*Phần mặt: 
Mặt bàn,mặt ghế, đợt bàn làm bằng gỗ cao su ghép thanh đã 
qua xử lý sơn phủ PU bóng cao cấp. 
Mặt bàn, mặt ghế dầy 18mm ±2mm. 
Đợt bàn dầy 9mm ±2mm 
Kích thước Lớp 1 
Bàn: R1200 x S400 x C630 mm ±2mm 
Ghế: R310 x S330 x C360 mm ±2mm 
Bảo hành: ≥12 tháng 

 

4 
Bảng di động 

đa năng 

Năm sản xuất: 2024-2025 
Hệ thống trượt gồm 2 thanh ray: 1 ray trên và 1 ray dưới 
được làm bằng hợp kim nhôm đúc nguyên khối với thiết 
kế đặc biệt thanh gọn, chắc chắn, tích hợp giữa hệ trượt và 
khung bảng tạo thành một kết cấu hoàn chỉnh. Hệ khung 
trượt và khung nhôm bao quanh bảng được sơn tĩnh điện 
chống xước màu ghi xám dài 4.0m lắp đua ra bên ngoài 
màn hình tương tác thông minh 
Khung nhôm chuyên dụng bằng nhôm dày 1mm được  sơn 
tĩnh điện sần màu ghi xám vững trãi, chống xước, chống 
oxy hóa, siêu bền, kiểu dáng hiện đại. Kích thước tổng thể 
khung nhôm: 40 x25 x1mm. 
Hậu bảng dày 20 mm được gia cường bởi 2 lớp cốt: cốt 
nhựa 10mm + cốt dạng tổ ong dày 10mm giúp cho bảng 
được tăng thêm độ chịu lực, chắc chắn và chống rung 
tuyệt đối.  
Lớp 1 gồm: 2 bảng từ xanh có dòng kẻ ô ly 4 ly mỗi ly 
2x2cm để luyện chữ, kích thước 1000x1200mm gắn cố 
định 2 đầu ray trượt. Hậu bảng dày 20mm được gia cường 
chịu lực bởi 2 lớp cốt: cốt nhựa RIGID PVC chịu nước 
dày 5 ly + cốt nhựa RIGID PVC chịu nước dày 15 ly có 
sập ngàm giữa các tấm. 
Lớp 2 gồm: 2 bảng từ xanh có dòng kẻ ô ly 4 ly mỗi ly 
2x2cm để luyện chữ, 1000x1200mm khung nhôm đồng 
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STT 
Danh mục hàng 

hóa 
Thông số kỹ thuật tối thiểu  

màu ray, trượt trên ray. Hậu bảng dày 20mm được gia 
cường chịu lực bởi 2 lớp cốt: cốt nhựa RIGID PVC chịu 
nước dày 5 ly + cốt tổ ong 15 ly chịu lực, chống rung.  
Cạnh trong của hai bảng trượt dùng nẹp nhôm chuyên 
dụng giúp hai bảng.  
Hai bảng trượt sử dụng khóa chốt định vị  khi gặp nhau 
giúp bảo vệ màn hình bên trong khi không sử dụng 
Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015; ISO 
14001:2015; ISO 45001:2018  
Bảo hành: ≥ 12 tháng 

2.3. Các yêu cầu khác: 

- Tất cả các thiết bị mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

- Trong thời gian bảo hành: sau khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc 
hàng hóa có khiếm khuyết, Nhà thầu phải kịp thời sửa chữa hoặc thay thế hàng hóa có 
khiếm khuyết trong thời hạn là 02 ngày kể từ ngày nhận được thông báo và chịu toàn 
bộ chi phí sửa chữa, thay thế. 

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ kèm theo. 

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm 

3.1. Thời gian, địa điểm: 
- Thời gian: Theo thỏa thuận giữa hai bên và tiến độ cung cấp hàng hóa 

theo cam kết của nhà thầu tại E-HSDT.   
- Địa điểm: Trường Tiểu học An Viên    
3.2. Cách thức tiến hành: 
3.2.1. Kiểm tra chủng loại, số lượng, phụ kiện đồng bộ kèm theo, nhãn 

mác, nguồn gốc xuất xứ, thiết bị theo quy định tại HSMT. 
3.2.2. Đối với mỗi chủng loại hàng hóa cung cấp phải kiểm tra, thử nghiệm 

về tính năng, thông số kỹ thuật. Toàn bộ hệ thống sau khi lắp đặt phải được chạy 
thử, vận hành thử trước khi nghiệm thu, bàn giao. 

3.2.3. Kiểm tra tài liệu giấy tờ kèm theo để chứng minh tính hợp lệ:  
+ Hóa đơn tài chính điện tử theo đúng quy định của Bộ Tài chính; 
+ Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) của 

nhà sản xuất (Bản gốc hoặc bản sao công chứng) hoặc thư xác nhận về chất 
lượng và xuất xứ của đại diện hãng tại Việt Nam hoặc của nhà phân phối được 
hãng ủy quyền tại Việt Nam đối với hàng hóa nhập khẩu hoặc các giấy tờ có 
tính chất và giá trị tương đương khác; 

+ Giấy chứng nhận xuất xưởng với hàng hóa trong nước; 
+ Phiếu bảo hành hàng hóa; 
3.2.4. Toàn bộ chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm do nhà thầu chịu. 
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3.2.5. Cách thức xử lý đối với các hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm 
tra, thử nghiệm: 

 Trường hợp phát hiện ra bất cứ sự mất mát hư hỏng, không đúng chủng 
loại, không đúng chất lượng, quy cách hai bên sẽ lập biên bản. Khi đó Chủ đầu 
tư có quyền không nhận hàng, nhà thầu phải thực hiện việc thay thế, sửa chữa, 
bổ sung các khiếm khuyết này chậm nhất trong vòng 48 giờ và phải chịu mọi 
phí tổn cho việc cung cấp hàng thay thế, sửa chữa các sai sót phát sinh. 

 

 

 

  


